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Hình 3: Giá xuất khẩu dăm gỗ theo tháng tại một số thị trường chính 
 

Bảng 1: Lượng xuất khẩu dăm gỗ  
của Việt Nam trong 6T/2024 

Thị trường Triệu tấn  % Lượng 

Trung Quốc 6,2 68,4 

Nhật Bản 2,0 21,8 

Indonesia 0,6 6,6 

Hàn Quốc 0,3 3,0 

Khác 0,02 0,2 

Tổng 9,1 100 

 

Hình 1: Kim ngạch và tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam sang một số thị trường chính trong 6T/2024 

So với 6T/2023, xuất khẩu dăm gỗ tăng 47,3% về lượng và 31,3% về giá trị 
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With support from  

So với Q1/2024, giá xuất khẩu dăm gỗ 
không có nhiều biến động trong 
Q2/2024. Trong sáu tháng đầu năm 
2024, giá dăm gỗ xuất khẩu trung bình 
đạt khoảng 145 USD/tấn. Tại hai thị 
trường chính là Trung Quốc và Nhật 
Bản, giá xuất khẩu dăm trung bình lần 
lượt đạt khoảng 146 và 143,4 USD/tấn. 
Mức giá trung bình tại thị trường Hàn 
Quốc cao hơn hai thị trường này, đạt 
hơn 149 USD/tấn nhưng có biên độ 
dao động tương đối lớn. 

Nguồn: Forest Trends tổng hợp từ số liệu của 
Tổng cục Hải quan Việt Nam. 
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Hình 2: Lượng và giá trị xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam giai đoạn 2020 – 6T/2024 
 


